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PHÉP VỊ TỰ 

1. Lý thuyết 

1.1. Định nghĩa 

Cho điểm O cố định và một số thực k không đổi, 0k  .            

Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho cho  OM kOM  , được gọi là 

phép vị tự tâm O với tỉ số k. 

 

Kí hiệu: V(O,k) (O được gọi là tâm vị tự). 

   ,
 

O k
V M M OM kOM     

 

2 
6

2
3

OA
k k

OA


       

(do OA  và OA  ngược hướng) 

Một số nhận xét quan trọng: 

Trong phép vị tự có một điểm bất động là tâm vị tự. 

Khi k = 1 thì phép vị tự 
 ,O k

V  là phép đồng nhất. 

Khi k = -1 thì phép vị tự 
 ,O k

V   chính là phép đối xứng tâm O (Khi đó tâm vị tự trở 

thành tâm đối xứng). 

Qua phép vị tự tâm O với tỉ số k biến M thành M’ thì phép vị tự tâm O tỉ số 
1

k
sẽ biến 

M’ thành M:      , 1
,

.
O k

O
k

V M M V M M
 
 
 

     

1.2. Các tính chất 

Tính chất 1: 

Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M và N lần lượt thành M’ và N’ thì  M N kMN    và 

M’N’ = MN. 
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   

   

,

,

   
O k

O k

V M M
M N kMN M N k MN

V N N

 
      



 

 

Tính chất 2: 

Phép vị tự biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi 
thứ tự của ba điểm đó. 

Từ các định lý trên ta có các hệ quả sau: 

Hệ quả: Phép vị tự tỉ số k: 

Biến đường thẳng không đi qua tâm vị tự thành đường thẳng song song với nó. 

Biến đường thẳng qua tâm vị tự thành chính nó. 

Biến tia thành tia. 

Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân lên với k . 

Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số số đồng dạng là k . 

Biến góc thành góc bằng nó. 

1.3. Ảnh của đường tròn qua phép vị tự 

Tính chất 3: 

 Phép vị tự tỉ số k biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính k R. 

Chú ý: Nếu phép vị tự tâm O tỉ số k biến đường tròn (I;R) thành đường tròn (I’;R’) thì: 

R
k

R


  và  OI kOI  . 

1.4. Tâm vị tự của đường tròn 

- Với hai đường tròn bất kì luôn tồn tại một phép vị tự biến đường tròn này thành 
đường tròn kia. Tâm vị tự của phép vị tự này được gọi là tâm vị tự của hai đường 
tròn. 

- Nếu tâm vị tự k > 0 thì tâm vị tự đó được gọi là tâm vị tự ngoài, nếu tâm vị tự k < 0 
thì tâm vị tự đó được gọi là tâm vị tự trong. 

- Hai đường tròn bán kính bằng nhau và khác tâm thì chỉ có một tâm vị tự trong và đó 
chính là trung điểm của đoạn nối tâm. 

- Hai đường tròn có bán kính khác nhau thì có một tâm vị tự trong và một tâm vị tự 
ngoài. 
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- Đường tròn (C) biến thành chính nó khi và chỉ khi đường tròn (C) có tâm là tâm vị 
tự và có tỉ số vị tự  k   1. 

- Cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn: 

Tìm tâm vị tự của hai đường tròn  ;I R  và  ;I R  . 

Trường hợp 1: I trùng với I’ 

- Tâm vị tự: Chính là tâm I của hai đường tròn. 

- Tỷ số vị tự: . 
IM R R

k k
R RIM

  
      

 

Trường hợp 2: I khác I’ và R R  

- Tâm vị tự: Tâm vị tự ngoài là O, tâm vị tự trong là O1 trên hình vẽ. 

- Tỷ số vị tự: 

+ Tâm O: 
OM I M R R

k k
R ROM IM

    
      

(do OM  và OM   cùng hướng) 

+ Tâm O1: 
1

1 1

1

 
O M I M R R

k k
R RO M IM

    
       

(do 
1O M  và 

1O M   ngược hướng) 

 

Trường hợp 3: I khác I’ và R R  

- Tâm vị tự: Chính à O1 trên hình vẽ. 

- Tỷ số vị tự: 
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1

1

1 1 
O M I M R

k k
RO M IM

  
        

(do 
1O M  và 

1O M   ngược hướng) 

 

2. Bài tập minh họa 

Câu 1: Cho ABC . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tìm phép vị tự 

biến B và C tương ứng thành E và F. 

Hướng dẫn giải: 

 

Vì BE và CF cắt nhau tại A nên A là tâm vị tự cần tìm. 

Ta có: 

   

   

,

,

 

 

A k

A k

V B E AE k AB

V C F AF k AC

   


  

 

1 1

2 2

AE AF
k k

AB AC
      

 (do AE  và AB , AF  và AC  cùng hướng) 

Vậy phép vị tự cần tìm là 
1

,
2

.
A

V
 
 
 

 

Câu 2: Cho ABC  có A’, B’, C’ theo thứ tự là trung điểm của BC, CA, AB. Tìm một phép vị 

tự biến ABC  thành A B C   . 

Hướng dẫn giải: 

-Vì AA’, BB’, CC’ cắt nhau tại G nên G là tâm vị tự cần tìm. 
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-Ta có:    ,
 

G k
V A A GA kGA     

1

2 2
 

1GA
k k

GA


      

(do GA  và GA  ngược hướng) 

Vậy phép vị tự cần tìm là 
1

,
2

.
G

V
 

 
 

 

Câu 3: Cho hai đường tròn  ;2O R  và  ;O R  ngoài nhau. Tìm phép vị tự biến  ;2O R  

thành  ;O R . 

Hướng dẫn giải: 

 

Lấy M bất kỳ trên  ;2O R , vẽ đường thẳng qua O’ song song với OM cắt  ;O R  

tại M’ và N’. Gọi MM’ cắt OO’ tại I, MN’ cắt OO’ tại J. 

I là tâm vị tự ngoài, tỷ số vị tự 
1

2 2

R
k

R
   

J là tâm vị tự trong, tỷ số vị tự 
1

2
   

2

R
k

R
     

Câu 4: 

a) Cho (1; 3).A   Tìm tọa độ 
 ; 2

( ).
O

A V A


   

b) Cho : 2 3 0.d x y    Tìm phương trình 
 ;2

( )
I

d V d   biết I(1;2). 

Hướng dẫn giải: 

a) Gọi A (x ;y )    

Ta có  ; 2

2
( ) 2. ( ; ) 2(1; )

 
    3 ( 2;6).

6
   

O

x
A V A OA OA x y A

y


  
              

 
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b) Chọn ( 3;0) .M d   

Gọi ( ; ) ( )I kM V M   

Ta có:  2  4;IM     

( ;2)

1 8 7
( ) 2

 
 

2 4   2

   
  M M

I

M M

x x
M V M IM IM

y y

 

 

     
      

     
 

( 7; 2)M d      

Theo tính chất của phép vị tự d’ song song hoặc trùng với d suy ra đường thẳng d’ có 

một VTPT là:  ; .  1 2n   

Vậy phương trình d’ là: 1( 7) 2( 2) 0 2 11 0.x y x y         

Câu 5: Tìm ảnh của (C): 2 2( 3) ( 1) 5x y     qua phép vị tự tâm I(1;2), tỉ số k=-2. 

Hướng dẫn giải: 

Đường tròn 2 2( ) : ( 3) ( 1) 5C x y     có tâm (3; 1),M   bán kính 5.R   

Gọi đường tròn (C’) có tâm M’(x’;y’), bán kính R’ là ảnh của của (C). 

Do 5.  2 2k R     

Ta có:  3  2;IM    

 ; 2

   
     

1 4 3
( ) 2 ( 3;8).

2 6 8
I

x x
V M M IM IM M

y y


      
          

    
 

Vậy phương trình đường tròn (C’) là: 2 2( 3) ( 8) 20.x y     

3. Luyện tập 

3.1. Bài tập tự luận 

Câu 1: Cho ABC . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tìm phép vị tự 

biến A và C tương ứng thành M và N. 

Câu 2: Cho hình vuông ABCD có A’, B’, C’. D’ theo thứ tự là trung điểm của AB; 

BC, CD, DA. Tìm một phép vị tự biến hình vuông ABCD thành hình vuông A’B’C’D’. 

Câu 3: Cho hai đường tròn  ;O R  và  ;3O R  ngoài nhau. Tìm phép vị tự biến  ;O R  thành 

 ;3O R . 

Câu 4: 

a) Cho (2; 4).A   Tìm tọa độ 
 ; 1

( ).
O

A V A


   

b) Cho :3 5 7 0.d x y    Tìm phương trình 
 ;3

( )
I

d V d   biết I(3;5). 

Câu 5: Tìm ảnh của (C): 2 2( 2) ( 3) 3x y     qua phép vị tự tâm I(2;2), tỉ số k=3. 

3.2. Bài tập trắc nghiệm 
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Câu 1: Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vi tự với tỉ số k=100 
biến đường thẳng d thành đường thẳng d’? 

 A. Không có phép nào. B. Chỉ có hai phép. 

 C. Có duy nhất một phép.     D. Có rất nhiều phép. 

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phéo vị tự tâm A 
biến tam giác ABC thành tam giác AMN có tỉ số bằng bao nhiêu? 

 A. 
1

2
  B. 

1

2
 C. 2  D. 2  

 Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, xét phép vị tự V tâm O tỉ số k. Với điểm ( ; ),M x y  gọi 

 1 ;
( ).

O k
M V M  Chọn khẳng định đúng: 

 A. 1( ; )M kx ky   B. 1 ;
x y

M
k k

 
 
 

 C. 1 ;
x y

M
k k

 
  
 

 D. 1( ; )M kx ky  

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho I(1;1). Xét phép vị tự V tâm I, tỉ số k=3, tìm ảnh d’ của 
đường thẳng : 2 0,d x y   qua phép vị tự V. 

 A. 2 2 0.x y    B. 2 4 0.x y    C. 2 6 0.x y    D. 2 8 0.x y    

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho I(1;2). Xét phép vị tự V tâm I, tỉ số k=2, tìm ảnh (C’) của 

đường tròn 2 2( ) : 4C x y   qua phép vị tự V. 

 A. 2 2( 1) ( 2) 16.x y     B. 2 2( 1) ( 2) 16.x y     

 C. 2 2( 2) ( 1) 16x y     D. 2 2( 2) ( 1) 16.x y     

Câu 6: Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. gọi D, 

E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Phép vị tự tâm G tỉ số -1/2 biến: 

 A. Điểm A thành điểm G B. Điểm A thành điểm D 

 C.  Điểm D thành điểm A  D. Điểm G thành điểm A 

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường (C) có phương trình  x2 + y2 - 4x + 6y - 3 = 

0. Qua phép vị tự tâm H(1;3) tỉ số k = -2, đường tròn (C) biến thành đường tròn (C’) có 
phương trình. 

 A. x2 + y2 + 2x - 30y + 60 = 0 B. x2 + y2 - 2x - 30y + 62 = 0 

 C.  x2 + y2 + 2x - 30y + 62 = 0 D. x2 + y2 - 2x - 30y + 60 = 0 

Câu 8: Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R) (O không trùng với O’). Có bao nhiều phép vị tự 
biến (O) thành (O’)? 

 A. Không có phép vị tự nào B. Có một phép vị tự duy nhất  

 C. Có hai phép vị tự   D. Có vô số phép vị tự 

Câu 9: Có bao nhiêu phép vị tự biến một đường tròn thành chính nó? 

 A. Không có phép vị tự nào B. Có một phép vị tự duy nhất 

 C. Có hai phép vị tự   D. Có vô số phép vị tự 

Câu 10: Cho hai đường thẳng d và d’ song song với nhau. Tìm mệnh đề đúng: 

A. Có duy nhất một phép vị tự biến d thành d’ 
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B.  Có đúng hai phép vị tự biến d thành d’ 

C. Có vô số phép vị tự biến d thành d’ 

D. Không có phép vị tự nào biến d thành d’ 

4. Kết luận 

 Nội dung bài học cung cấp đến các em khái niệm và những tính chất quan trọng 
của Phép vị tự. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải các em sẽ nắm được các 
dạng bài tập thường gặp và phương pháp giải như: xác định tâm vị tự, tìm tỉ số vị tự, xác 
định tọa điểm điểm, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn qua một phép vị 
tự, ... , qua đó làm chủ được kiến thức. 

http://www.elib.vn/

